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  THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 06 

TỪ NGÀY 08/10 – 14/10/2018 
 

 (Truy cập Thời Khóa Biểu tại trang Web: http://vlcc.edu.vn vào 15giờ Thứ 6 hàng tuần) 

 

LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY C.NHẬT 

Luật 14 

VL1432M1 

(136) 3T 

S        

 
C       

Luật 15 

VL1532M1 

(65) 

 

S      

  

C      

Luật 2016 

VL1632M1 

 

HT.G 

S    

Luật hôn nhân 

và gia đình 

Thầy Qui 

Luật hôn nhân 

và gia đình 
 

 

C    “ “  

Luật 

2017D1 

VL1732M 

 

S       

 
C       

LUẬT 

2017D3 

VL1732M2 

(29) 

 

S  
 

 
    

 

C   
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LUẬT 

 2018D1 

VL1832M1 

(53) 

HT.H 

S 

Giáo dục 

 thể chất 1 

(Học ngoài sân) 

Thầy Đông 

Giáo dục 

 thể chất 1 

(Học ngoài sân) 

Giáo dục 

 thể chất 1 

(Học ngoài sân) 

Tiếng Việt  

thực hành 

Cô Thùy Dương 

Tiếng Việt  

thực hành 

Tiếng Việt  

thực hành 
 

C     “   

Ngôn ngữ 

ANH 2016 

( BẰNG 2) 

Phòng 

 tích hợp 

S     
 

 

Tiếng Anh 

truyền thông 2 

Thầy Sáu 

Tiếng Anh 

truyền thông 2 

C      “ “ 

Ngôn ngữ 

ANH 2017 

VL17V1H1 

( BẰNG 2) 

S        

C        

LUẬT 2016 

(BẰNG 2) 

VL1632H1 

HT.B2 

S  

 

Tội phạm học 

Thầy Hiếu 

 

Tội phạm học 

C      “ “ 

LUẬT 15 

ĐH TỪ XA 

 

 

S   

Pháp luật 

 về HĐ trong 

HĐKD 

Cô Hân 

P.B1 

C        

ĐHQLĐĐ16 

(Liên thông) 

S 
 

 
      

C      
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CAO HỌC 

QLĐĐ 2017 

P.A1 

S      
Anh văn  

 

Anh văn 

 

C      
“ 

 
“ 

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 

2017 

HT.C 

S  
 

 
 

 

 

 

 

Đánh giá trong 

GD mầm non 

Thầy Sia 

Đánh giá 

trong GD 

mầm non 

C     
 

 

“ 

 
“ 

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 

2018 

 

HT.D 

S      

PP cho trẻ em 

làm quen 

VHTN 

Cô Nở 

PP cho trẻ em 

làm quen 

VHTN 

C      “ “ 

ĐẠI HỌC 

CÔNG TÁC 

XÃ HỘI 

S        
Công tác xã 

hội gia đình 

C    
 

 
   

GIÁO DỤC 

TIỂU HỌC 

2018 

(Liên thông) 

 

HT.A 

S      

Ứng dụng   

CS logic trong 

DH toán TH 

Cô Lam 

Ứng dụng   

CS logic trong 

DH toán TH 

C 
 

 
   

 

 

 

“  

NGHIỆP VỤ  

SƯ PHẠM 

 

HT.B 

S 
 

 
    

PP nghiên cứu 

khoa học 

Thầy Thắng 

PP nghiên 

cứu khoa học 

C 
 

 
    “ “ 
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